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LỜI NÓI ĐẦU
Trong tiến trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh 

chóng hiện nay, nhu cầu tỉm hiểu về tiếng Anh nói chung và về 
nghĩa tiếng Anh của các thuật ngừ thi công xây dụng nói riêng 
đang ngày càng tăng lên mạnh mẽ. Đẻ đáp ứng được phần nào 
nhu cầu đó, chúng tôi biên soạn cuốn "Từ điển Kỹ thuật Thi 
công Xây dựng Việt - Anh" dựa trên những tài liệu về thi công 
xây dựng bàng tiếng Anh và tiếng Việt gần đây nhất.

Cuốn từ điển này có khoảng 13.000 thuật ngữ đối chiếu 
Việt - Anh về thi công xây dựng và một số ngành liên quan 
quan trọng nhất. Thuật ngữ đối chiếu ờ đây được biên soạn súc 
tích, rõ nghĩa và cố gắng Việt hóa tới mức tối đa. Cuối từ điển 
có thêm phần Phụ lục về thuật ngữ viết tắt tiếng Anh và thuật 
ngữ thông dụng trong thương mại.

Từ điển này nhằm dành cho các cán bộ thi công, kỹ sư
thi công, kỹ sư giám sát, kỹ sư tư vấn, kiến trúc sư, giám dốc dự 
án...  trong ngành xây dựng, các sinh viên xảy dựng và kiến 
trúc, và đỏng đào bạ/T-dọc-quan tàm tới ngành xây dựng.

Do tỉnh trạng chưa thống nhất thuật ngữ cùa chúng ta 
hiện nay và được biêmsoạn trong khoảng 'ề ip i gian rất ngắn đề 
đáp ứng kịp thời nhu câu của bạn đọc, cưốn từ điên nàv kỉiòng 
tránh khỏi có những thiếu sót. Chủntĩ tôi rất mong bạn đọc trong 
cả nước đóng góp ý kiến để lần tái bản tới tốt hơn. Mọi thư từ 
góp ý xin gừi về Nhà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuật, 70 Trần 
Hưng Đạo, Hà Nội hoặc Ông Nguyễn Đạo Luật, Nhà A5, ngõ 3, 
phố Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tác g iả



CÁCH SỬ DỤNG
- Các thuật ngừ V iệt đư ợ c in đậm đứng theo trình tự bảng  
chữ  cái tiếng  V iệt, c ó  thêm  vần Fệ
- Trình tự dấu g iọ n g  là: không dấu, huyền, hỏi, ngã, sắc, 
nặng.
- Đ ơn vị sắp xếp  là khối ch ữ  cái v iết liền , đom tiết hoặc đa 
tiết, cách  nhau bàng m ột dấu cách.
- Các chừ số Hy Lạp, La Mã, các chữ số, số mũ, dấu phân 
số  chỉ được tính đến trong sấp xếp  khi đã xét hết các chừ  
cái trong khối v iết liền .
- Các từ in đứng trong n goặc đom ở  đầu thuật ngữ  để chi từ  
loại như tính từ (th u ộc), quán từ (tính, sự , các, con , c á i . . . ) .
- C ác từ in nghiêng trong ngoặc đơn ờ  cuối thuật ngữ để  
làm rõ nghĩa thêm  ch o  thuật ngữ và không được tính đến  
trong sắp xếp.
- C ác thuật ngữ đ ồn g  nghĩa , v iế t  tất in bên cạnh, cách nhau  
bằng dấu phẩy (,). Thuật ngữ khác nghĩa cách nhau bàng 
dấu chấm  phẩy (;).
- Thuật ngữ  có  phạm  trù ngừ  pháp khác nhau cách nhau 
bàng dấu chéo song song (//).
- Phần Phụ lục có  các  ch ữ  v iết tất và ký hiệu trong bản vẽ, 
viết tẳt trong văn bản quốc tế, các thuật ngữ  v iết tắt trong  
thương m ại, từ và  nhóm  từ trong thương m ại, từ và nhóm  
từ xã hội và các số  đ ếm  trong tiếng Anh.
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A

a
a dua 
a tòng 
á cát 
Á châu 
Á đông 
á kim 
á sét 
ác ôn 
ách
ách tắc giao thông 
ách tắc giao thông do 
kẹt xe

ách thống trị
acquy
ai
ai đó

ah!
toady, flaster 
imitate 
clay sand 
asia
east asia
metalloid
loam, clay loam
thug
yoke
traffic congest 
traffic jam

ruling yoke
battery
vvho
who’s that
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ai oán 8

ai oán
ải quan, cửa ảỉ 
ái lực
amian, amỉăng 
amoniac 
amonỉac hóa 
ampe 
ampe kế 
an ninh
an ninh công cộng 
an ninh quân đội 
an ninh quốc gia 
an táng // lễ an táng 
an tâm 
an toàn
an toàn công nghiệp 
an toàn là trên hết 
(khẩu hiệu) 

an toàn lao động 
an toàn nhà xưởng 
an toàn trong khi làm 
việc

an toàn xã hội 
án

plaintive
írontier pass
affmity
asbestos
ammonia
ammoniation
ampere
amperemeter
security // secure
public security
military security
State security
bury // burial ceremony
mind in rest
safety // safe
industrial safety
safety íirst {slogan)

labour safety 
shop safety 
safety at work, safety 
vvork

social safety 
judgement
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